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ABSTRACT 

This study was evaluated the effects of feeding frequency using an oral 

vaccine and the potential of β-glucan and vitamin C to enhance the 

vaccine efficacy in preventing bacilli necrosis in striped catfish. 

Experiment 1 evaluating vaccine feeding frequency was arranged with 5 

treatments with oral vaccines used at different feeding frequencies and 1 

control. The results revealed that the fish fed with vaccine continuously 

for 9 days had the greatest RPS value (42±7.07%) when challenged with 

E. ictaluri, whereas the growth performance of vaccine treatment groups 

was lower than in the control, but the difference was not significant 

(p>0.05). In experiment 2, fish was fed with the vaccine continuously for 

9 days in combination with different concentrations of immunostimulants. 

The results showed that the vaccine supplemented with 2% β-glucan not 

only improve the RPS value (52.4±0%) and the antibody level (6.25±1.77) 

but also reduce the negative effects of oral vaccines. This study revealed 

that the protective ability of the oral vaccine will be increased with 

continuous supplementation and β-glucan might be used as an adjuvant 

to an oral vaccination in striped catfish. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhịp sử dụng vaccine cho ăn và tiềm 

năng của β-glucan với vitamin C trong tăng cường hiệu quả vaccine 

phòng bệnh gan thận mủ trên cá tra. Thí nghiệm 1 đánh giá nhịp cho ăn 

vaccine được thực hiện với 5 nghiệm thức vaccine cho ăn các nhịp khác 

nhau và nghiệm thức đối chứng. Kết quả cho thấy nghiệm thức sử dụng 

vaccine liên tục 9 ngày có giá trị RPS cao nhất (42±7,07%) khi cảm nhiễm 

với E. ictaluri, tăng trưởng của cá ở nghiệm thức cho ăn vaccine thấp hơn 

so với đối chứng nhưng khác biệt không có ý nghĩa (p>0,05). Thí nghiệm 

2 bổ sung kết hợp β-glucan và vitamin C vào vaccine cho ăn liên tục trong 

9 ngày. Nghiệm thức vaccine kết hợp 2% β-glucan cải thiện RPS 

(52,4±0%) và hiệu giá kháng thể (6,25±1,77), đồng thời làm giảm tác 

dụng phụ của vaccine cho ăn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng bảo 

hộ của vaccine cho ăn gia tăng khi bổ sung liên tục và β-glucan có thể sử 

dụng như chất bổ trợ đối với vaccine cho ăn trên cá tra. 
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1. GIỚI THIỆU 

Cá tra (P. hypophthalmus) là một trong những 

đối tượng nuôi chủ lực của vùng đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL). Năm 2021, ngành thuỷ sản 

Việt Nam nói chung và nghề nuôi cá tra nói riêng đã 

vượt qua đại dịch Covid-19, duy trì được chuỗi sản 

xuất, cung ứng. Dù vậy, bước sang năm 2022, ngành 

hàng cá tra vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách 

thức, đặc biệt do các đợt bùng phát bệnh xảy ra 

thường xuyên nằm ngoài mức kiểm soát. Đặc biệt, 

bệnh do vi khuẩn đang là vấn đề được quan tâm hàng 

đầu, việc điều trị bệnh tốn nhiều chi phí nhưng hiệu 

quả không cao, bệnh có thể tái phát trong suốt quá 

trình nuôi (Dung et al., 2008). Riêng nửa đầu năm 

2022 tại ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Đồng 

Tháp, đã ghi nhận gần 60 ha diện tích nuôi cá tra bị 

nhiễm bệnh gan thận mủ (Tổng cục Thuỷ sản, 2022). 

Bệnh gan thận mủ do vi khuẩn E. ictaluri là tác 

nhân chính lây nhiễm ở tất cả các giai đoạn từ cá 

hương đến cá thịt của qui trình nuôi cá tra, gây thiệt 

hại kinh tế nghiêm trọng (Dung et al., 2008). Người 

nuôi chủ yếu sử dụng kháng sinh để trị bệnh và việc 

sử dụng thuốc kháng sinh không đúng đã dẫn đến 

hiện tượng kháng thuố. Theo Thi et al. (2014), hầu 

hết các chủng vi khuẩn E. ictaluri phân lập trên cá 

tra nhiễm bệnh gan thận mủ đều có biểu hiện sự đa 

kháng thuốc. Bên cạnh đó, dư lượng thuốc kháng 

sinh trên sản phẩm thủy sản cũng là vấn đề được 

quan tâm do ảnh hưởng đến chất lượng thủy sản và 

sức khỏe của người tiêu dùng (Akinbowale et al., 

2006). Nhiều giải pháp đã được đưa ra và áp dụng 

vào nuôi trồng thuỷ sản, nhưng sử dụng vaccine 

phòng bệnh được xem là giải pháp tối ưu nhất nhằm 

hướng đến một nền thủy sản bền vững trong tương 

lai (Dadar et al., 2017). Ngoài ra, vaccine thuỷ sản 

còn có thể được xem là một loại bảo hiểm về sức 

khoẻ cho cá và cả người tiêu dùng (Komar et al., 

2004). 

Hiện nay, có nhiều phương pháp sử dụng 

vaccine nhưng cho ăn là phương pháp đơn giản có 

thể áp dụng ở mọi giai đoạn nuôi, không gây sốc cá 

và có chi phí sử dụng thấp nhất (Plant & LaPatra, 

2011). Tuy nhiên, hiệu quả của vaccine thường 

không rõ ràng và khả năng đáp ứng miễn dịch cũng 

có sự khác biệt giữa các loài cá khác nhau (Joosten 

et al., 1997; Ashida et al., 1999; Dubois et al., 2005; 

Kamilya et al., 2006; Thinh et al., 2009; Jaafar et al., 

2019). Vaccine cho ăn thường được sử dụng như 

một liều vaccine tăng cường sau liều vaccine ngâm 

và tiêm trước đó giúp tạo ra phản ứng miễn dịch thứ 

cấp mạnh mẽ (Thinh et al., 2009; Ballesteros et al., 

2014; Jaafar et al., 2019;). Bên cạnh đó, vaccine cho 

ăn giúp kéo dài thời gian bảo hộ nhằm bảo vệ cá 

chống lại các tác nhân có thời gian ủ bệnh kéo dài 

(Brudeseth et al., 2013). Một số yếu tố như loại 

kháng nguyên (KN), thời gian cho ăn, cấu trúc 

vaccine, chất bổ trợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

quả của vaccine cho ăn (Mutoloki et al., 2015). 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu tác 

động của nhịp bổ sung hay thời gian sử dụng vaccine 

cho ăn trên cá tra (P. hypophthalmus) và thử nghiệm 

các chất bổ trợ hữu cơ nhằm tăng cường hiệu quả 

vaccine cho ăn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Nguồn vi khuẩn và phương pháp chuẩn 

bị KN  

Chủng vi khuẩn E. ictaluri EI37 đã xác định giá 

trị độc lực LD50 = 2,35 × 105 CFU/mL và được trữ 

trong tủ đông -80oC (Khoa Bệnh học Thuỷ sản,  

Trường Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ).  

Vi khuẩn được phục hồi trên môi trường thạch 

tryptic soya agar (TSA-Merck) và kiểm tra các chỉ 

tiêu sinh hoá cơ bản để nuôi tăng sinh thu sinh khối. 

Khuẩn lạc vi khuẩn E. ictaluri EI37 thuần được nuôi 

trong môi trường tryptic soya broth (TSB-Merck) ủ 

ở 28oC trong 48 giờ. Vi khuẩn E. ictaluri EI37 được 

bất hoạt bằng formol (Merck) ở nồng độ 0,8% trong 

4 giờ trên máy lắc tròn 150 rpm. Vi khuẩn được 

kiểm tra sự bất hoạt bằng phương pháp trải đĩa 

(Santos et al., 2005) và sau đó ly tâm dung dịch vi 

khuẩn ở 4.500 rpm trong 10 phút, thu sinh khối rửa 

sạch với nước muối sinh lý tiệt trùng (NaCl 0,85%) 

2-3 lần. KN được giữ trong dung dịch PBS (pH 7,2) 

ở mật độ OD610nm = 1,0±0,1 và bảo quản ở nhiệt độ 

4oC đến khi sử dụng phối trộn vào thức ăn hoặc sử 

dụng trong thí nghiệm phân tích miễn dịch. 

2.2. Chuẩn bị thức ăn chứa KN 

Thức ăn vaccine bất hoạt vi khuẩn E. ictaluri 

EI37 với nồng độ 1,05 × 109 CFU/mL được chuẩn 

bị tại phòng thí nghiệm Khoa Bệnh học Thuỷ sản, 

Trường Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ. 

Phương pháp phối trộn được thực hiện dựa theo 

Kole et al. (2019) có điều chỉnh. Dịch huyền phù KN 

được phun đều lên bề mặt thức ăn (32% đạm, 

Proconco) với tỉ lệ 35% (thể tích/khối lượng) và sấy 

ở 50oC trong 1 giờ. Dầu gan mực (công ty 

Vemedim) được sử dụng như chất phủ ngoài hạt 

thức ăn với tỉ lệ 1% (thể tích/khối lượng) và tiếp tục 

sấy 37oC trong 1 giờ. Thức ăn được làm mới mỗi 3 

ngày và bảo quản ở nhiệt độ 4oC. 

2.3. Nguồn cá tra thực hiện thí nghiệm  

Cá tra giống khoẻ (P. hypophthalmus) có khối 

lượng từ 12 đến 15 g/con được nuôi tại trại thực 
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nghiệm công nghệ cao Trường Thuỷ sản. Cá được 

thuần dưỡng 1 tuần trong bể nhựa có thể tích 1.000 

L có sục khí và cho ăn hằng ngày. Trước khi bố trí 

thí nghiệm, cá được kiểm tra các mầm bệnh vi 

khuẩn, ký sinh trùng và vi nấm và chọn đàn cá 

không nhiễm bệnh. 

2.4. Thí nghiệm 1: Đánh giá ảnh hưởng của 

thời gian và nhịp cho ăn vaccine đối với 

tính sinh miễn dịch ở cá tra (P. 

hypophthalmus) 

Cá tra khỏe được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 

6 nghiệm thức bao gồm 5 nghiệm thức bổ sung thức 

ăn vaccine theo sơ đồ Hình 1 và nghiệm thức đối 

chứng (ĐC) không bổ sung vaccine trong thức ăn. 

Mật độ 50 con/bể 250 L và mỗi nghiệm thức được 

bố trí lặp lại 3 lần theo dõi trong 21 ngày. Hằng 

ngày, cá thí nghiệm được cho ăn từ 4 đến 5% khối 

lượng thân, theo dõi lượng thức ăn trong suốt thời 

gian bố trí thí nghiệm. Bên cạnh đó, chỉ tiêu về tỷ lệ 

sống (SR; %), tăng trưởng (WG; g), tăng trưởng 

tuyệt đối về khối lượng (DWG; g/ngày), tăng trưởng 

tương đối về khối lượng (SGRw; %/ngày) được ghi 

nhận tại ngày thứ 21. Mẫu huyết thanh để phân tích 

ngưng kết miễn dịch được thu tại ngày 0 và ngày thứ 

21 trước khi tiến hành thí nghiệm cảm nhiễm. Các 

chỉ tiêu môi trường nước bao gồm nhiệt độ (oC), pH 

, DO (mg/L) được theo dõi mỗi ngày. Hai chỉ tiêu 

môi trường NH3/NH4
+ (mg/L) và NO2

- (mg/L) được 

ghi nhận mỗi 5 ngày cho đến kết thúc thí nghiệm. 

 

Hình 1. Sơ đồ thí nghiệm ảnh hưởng của thời gian và nhịp cho ăn vaccine đối với tính sinh miễn dịch 

ở cá tra 

2.5. Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu quả của các 

chất bổ trợ trong vaccine cho ăn trên cá 

tra (P. hypophthalmus) 

Thí nghiệm được bố trí gồm 5 nghiệm thức, thức 

ăn được phối trộn vaccine từ cùng 1 nguồn, được 

chia thành 5 phần bằng nhau tương ứng với 4 

nghiệm thức cho ăn và một nghiệm thức đối chứng 

chỉ cho ăn vaccine (Hình 2). Các chất bổ trợ sẽ được 

tiến hành phối trộn β- 1,3 glucan (UV, Việt Nam) và 

Vitamin C – acid ascorbic 97% (UV, Việt Nam) vào 

KN ở nồng độ sau: β-glucan 1%/mL KN (VC-B1%) 

, 2 %/mL KN (VC-B2%); Vitamin C: 500 mg/mL 

KN  (VC-V500), 1000 mg/mL KN (VC-V1000), 

nghiệm thức còn lại chỉ chứa KN không chứa chất 

bổ trợ (ĐC-VC). Bên cạnh đó, 3 nghiệm thức không 

chứa KN bao gồm 1 nghiệm thức đối chứng không 

cho ăn vaccine (ĐC) và 2 nghiệm thức bổ sung chất 

bổ trợ hữu cơ: β-glucan 2 %/mL nước cất (ĐC-

B2%), vitamin C 1.000 mg/mL nước cất (ĐC-

V1000). Hỗn hợp thức ăn sau đó được sấy khô và 

phủ dầu mực tương tự mục 2.2 (Kole et al., 2019). 

Vaccine được sử dụng bằng cách cho ăn 9 ngày liên 

tục (theo kết quả của thí nghiệm trước) với khẩu 

phần 4-5% khối lượng thân mỗi ngày.  

Tương tự thí nghiệm 1, các nghiệm thức được 

theo dõi tổng lượng thức ăn và tổng lượng vaccine 

cho ăn để tính hàm lượng KN được bổ sung vào mỗi 

nghiệm thức theo công thức:  

 Tổng lượng KN (CFU/cá) = Nồng độ KN 

(CFU/mL) × Tổng TA vacine (g) × tỉ lệ trộn 

(mL/gTA)/Tổng khối lượng cá sau thí nghiệm (g) 

Trung bình KN (CFU/g cá/ngày) = 

Tổng lượng KN (CFU/cá)/Tổng thời gian cho ăn 

(ngày) 

Bên cạnh đó, cá thí nghiệm được theo dõi tỉ lệ 

sống (SR; %), tăng trưởng (WG; g), tăng trưởng 

tuyệt đối về khối lượng (DWG; g/ngày), tăng trưởng 

tương đối về khối lượng (SGRw; %/ngày) . Khối 

lượng cá và huyết thanh được thu mẫu tại ngày 0 và 

ngày thứ 16.  

Tăng trưởng (WG; g)=Wf - Wi 

Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGRw; 

%/ngày)=[(LnWf- LnWi)/T]×100 

 

Ngày 1 Ngày 15 Ngày 21 Ngày 0 Ngày 13 Ngày 9 Ngày 7 Ngày 3 

+ vaccine 9 ngày 

+ vaccine 6 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

+ vaccine 3 ngày 

NT V3 

NT V6 

NT V9 

NT V3/3 

NT V3/3/3 

Thu huyết thanh 

Cân cá 

Cảm nhiễm 

Thu huyết thanh 

Cân cá 
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Tăng trưởng hằng ngày (DWG; g)=(Wf-Wi)/T. 

Tỉ lệ sống (SR; %) = (Số lượng cá thu hoạch/ Số 

lượng cá ban đầu) × 100 

Wf: khối lượng cuối cùng, Wi: khối lượng ban 

đầu, T: tổng thời gian thí nghiệm. 

Sau đó, cá thí nghiệm cũng được tiến hành cảm 

nhiễm để đánh giá hiệu quả bảo hộ. Các chỉ tiêu môi 

trường nước bao gồm nhiệt độ (oC), pH , DO (mg/L) 

, NH3/NH4
+ (mg/L) và NO2

- (mg/L) cũng được theo 

dõi trong suốt thí nghiệm. 

 

Hình 2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm các nghiệm thức cho ăn vaccine và chất bổ trợ  

2.6. Thí nghiệm cảm nhiễm đánh giá khả 

năng bảo hộ của vaccine cho ăn kháng E. 

ictaluri 

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi (ngày 21 đối 

với thí nghiệm 1 và ngày 16 đối với thí nghiệm 2), 

cá bố trí được tiến hành cảm nhiễm bằng phương 

pháp tiêm 0,1 mL vi khuẩn E. ictaluri EI37 vào 

xoang bụng. Cá được gây nhiễm ở nồng độ gấp 10 

lần giá trị LD50 (Khôi và ctv., 2021). Mỗi nghiệm 

thức cảm nhiễm tương ứng với nghiệm thức bố trí 

thí nghiệm trước đó và một nghiệm thức đối chứng 

không tiêm vi khuẩn. Mật độ cảm nhiễm mỗi 

nghiệm thức bao gồm 15 con/bể 250 L, được lặp lại 

3 lần. Theo dõi biểu hiện của cá liên tục trong 14 

ngày, thu mẫu cá lờ đờ hoặc mới chết giải phẫu quan 

sát dấu hiệu bệnh lý và tái phân lập vi khuẩn từ gan, 

thận và tỳ tạng trên môi trường TSA. Số cá chết 

trong quá trình cảm nhiễm được ghi nhận và tính tỷ 

lệ bảo hộ (RPS: relative percent of survival) của 

vaccine ở thời điểm cuối thí nghiệm theo công thức 

của Amend (1981):  

𝑅𝑃𝑆(%) = 1 −
% chết NT vaccine

% chết NT đối chứng
 ×  100%  

2.7. Xác định hiệu giá kháng thể bằng 

phương pháp vi ngưng kết miễn dịch 

Cá tra thí nghiệm được gây mê với AQUIS® 

(Bayer) (nồng độ 100 ppm) trong 1 - 2 phút trước 

khi thu mẫu máu từ động mạch chủ ở cột sống và 

giữ lạnh ở 4oC; sau 2 – 3 giờ, tiến hành ly tâm 6.000 

rpm trong 5 phút. Phần huyết thanh nối được thu và 

cho vào tuýp ly tâm 1,5 mL tiệt trùng. Phương pháp 

vi ngưng kết được thực hiện trên các đĩa nhựa 96 

giếng đáy tròn theo phương pháp của Roberson et 

al. (1990) có điều chỉnh và được trình bày tóm tắt 

như sau: cho 25 μL huyết thanh vào giếng số 1 và 2, 

từ giếng số 2 trở đi pha loãng 2 lần huyết thanh bằng 

nước muối sinh lý. Sau đó, cho 25 μL dung dịch KN 

vào các giếng trộn đều. Để qua đêm ở nhiệt độ 4°C, 

kết quả được đọc trong vòng 24 giờ bằng cách quan 

sát phản ứng ngưng kết dưới đáy giếng. Phản ứng 

dương tính (+): đáy giếng tạo thành một lớp ngưng 

kết trải rộng; phản ứng âm tính (-): ở đáy giếng chỉ 

có một chấm tròn nhỏ màu trắng. Độ pha loãng cao 

nhất của huyết thanh quan sát thấy phản ứng dương 

tính sẽ được biểu thị dưới dạng hiệu giá kháng thể. 

Hiệu giá kháng thể = log2(độ pha loãng)  

2.8. Xử lý số liệu 

Phương pháp ANOVA một nhân tố và phép thử 

DUNCAN ở mức ý nghĩa p < 0,05 của phần mềm 

SPSS 20.0 được sử dụng để phân tích sự khác biệt 

của các chỉ tiêu tăng trưởng, tỉ lệ sống, mức kháng 

thể và tỉ lệ chết cộng dồn ở các thời điểm khác nhau 

giữa các nghiệm thức trong hai thí nghiệm. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Ảnh hưởng của thời gian và nhịp cho ăn 

đến hiệu quả của vaccine 

3.1.1. Yếu tố môi trường nước bể thí nghiệm và 

kết quả theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng 

Các chỉ tiêu chất lượng nước cũng được theo dõi 

suốt trong quá trình bố trí thí nghiệm và cho thấy các 

chỉ tiêu về nhiệt độ (28,1–29,8oC), pH (6,37–7,17) 

và oxy hoà tan (4,7–6,2 mg/L) đều nằm trong 

ngưỡng cho phép. Tuy nhiên, hai chỉ tiêu về 

 

Ngày 1 Ngày 16 Ngày 0 Ngày 9 

NT VC-V500 

NT VC-V1000 

NT VC-B1% 

NT VC-B2% 

NT ĐC-VC 

Thu huyết thanh 

Cân cá 

Cảm nhiễm 

Thu huyết thanh 

Cân cá 

 

+ vaccine chứa Vitamin C 1000 mg 9 ngày 

+ vaccine chứa Vitamin C 500 mg 9 ngày 

+ vaccine chứa β-glucan 2% 9 ngày 

+ vaccine chứa β-glucan 1% 9 ngày 

+ vaccine 9 ngày 
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NH3/NH4
+ (0,5–2,0 mg/L) và NO2

- (2,0–5,0 mg/L) 

được ghi nhận ở mức trung bình và không ảnh 

hưởng lớn đến các nghiệm thức do không ghi nhận 

được cá bệnh liên quan đến hai chỉ tiêu này.  

Bên cạnh đó, để đánh giá độ an toàn của vaccine 

hoặc đánh giá về tác dụng phụ của vaccine đối với 

động vật thuỷ sản, các chỉ tiêu về tăng trưởng cũng 

được theo dõi. Trong đó, lượng thức ăn vaccine và 

thức ăn thông thường được theo dõi mỗi ngày, các 

chỉ tiêu về trọng lượng  và tỉ lệ sống sau thí nghiệm 

được ghi nhận ở Bảng 1 và Bảng 2. Kết quả theo dõi 

tại Bảng 1 cho thấy cá ở nghiệm thức VC3 sử dụng 

lượng thức ăn nhiều nhất, bao gồm cả thức ăn 

vaccine và thức ăn thông thường sau đó. Nghiệm 

thức được bổ sung thức ăn chứa vaccine dài hơn bao 

gồm VC6, VC9, VC3/3, VC3/3/3 và ĐC đều cho 

thấy cá ăn chậm và ít hơn. Tuy nhiên, ngược lại các 

chỉ tiêu về tăng trưởng bao gồm WG (g), DWG 

(g/ngày), SRG (%/ngày) cho thấy cá nuôi ở nghiệm 

thức ĐC cho kết quả về mặt tăng trưởng tốt nhất, 

nhưng khác nhau không có ý nghĩa thống kê khi so 

sánh với các nghiệm thức còn lại. Tăng trưởng thấp 

nhất được ghi nhận ở 2 nghiệm thức cho ăn vaccine 

liên tục là V6 và V9. Tỉ lệ sống giữa các nghiệm 

thức không có sự chênh lệch lớn và khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Bảng 1. Tỉ lệ sống, lượng thức ăn và các chỉ tiêu tăng trưởng của cá thí nghiệm 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

Tỉ lệ sống (%) Thức ăn (g) WG (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

V3 96±5,66a 822±6,07b 9,1±0a 0,41±0a 1,71±0,02a 

V6 88±17,0a 711±52,1a 7,46±1,43a 0,34±0,06a 1,44±0,21a 

V9 88±11,3a 710±36,6a 6,64±0,48a 0,3±0,02a 1,33±0,09a 

V3/3 94±2,83a 667±16,0a 7,53±1,57a 0,34±0,07a 1,47±0,28a 

V3/3/3 100±0a 714±39,4a 8,03±1,79a 0,36±0,08a 1,56±0,3a 

ĐC 94±8,49a 670±8,13a 10,5±3,49a 0,48±0,16a 1,93±0,52a 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Thức ăn vaccine khi được bổ sung vào khẩu 

phần ăn cho cá tra được theo dõi và ghi nhận hằng 

ngày. Bảng 2 cho thấy tỉ lệ KN và nồng độ luôn được 

kiểm soát khi phối trộn vào thức ăn. Các nghiệm 

thức cho ăn vaccine 3 ngày (V3), 6 ngày (V6, V3/3) 

và 9 ngày (V9, V3/3/3) đều đạt tổng lượng KN đối 

với mỗi đơn vị vật nuôi đều cao hơn ×109 CFU/cá, 

nghiệm thức V3 nhận tổng lượng KN thấp nhất với 

1,01±0,001 ×109 CFU/cá, hai nghiệm thức cho ăn 9 

ngày V9 và V3/3/3 đạt tổng lượng KN cao nhất lần 

lượt là 2,51±0,06 ×109 CFU/cá và 2,26±0,19 ×109 

CFU/cá. Tuy nhiên, lượng KN cá hấp thụ mỗi ngày 

cho kết quả cao nhất ở V3, V6, V9 là các nghiệm 

thức cho ăn vaccine liên tục không ngắt quãng, giá 

trị lần lượt là 0,118±0,0001 x108 CFU/g cá/ngày, 

0,109±0,002 ×108 CFU/g cá/ngày và 0,108±0,004 

×108 CFU/g cá/ngày. Các nghiệm thức V3/3 và 

V3/3/3 cho ăn vaccine theo nhịp ngắt quãng cho giá 

trị thấp hơn lần lượt là 0,087±0,002 ×108 CFU/g 

cá/ngày và 0,092±0,002 ×108 CFU/g cá/ngày. 

Bảng 2. Lượng thức ăn vaccine mỗi nghiệm thức 

Nghiệm thức 
Thức ăn 

vaccine (g) 

Tổng lượng KN (×109 

CFU/cá) 

Trung bình (×108 CFU/g 

cá/ngày) 

V3 134±2,91 1,01±0,001 0,118±0,0001 

V6 224±2,70 1,76±0,13 0,109±0,002 

V9 321±19,00 2,51±0,06 0,108±0,004 

V3/3 185±3,45 1,40±0,06 0,087±0,002 

V3/3/3 308±18,32 2,26±0,19 0,092±0,002 

ĐC 0 0 0 

3.1.2. So sánh khả năng đáp ứng miễn dịch và 

tỷ lệ bảo hộ RPS (%) giữa các nghiệm 

thức 

Thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri 

EI37 nhằm đánh giá hệ số bảo hộ của vaccine cho 

ăn giữa các nghiệm thức được thực hiện sau 7 ngày 

tính từ ngày cuối cùng các nghiệm thức được bổ 

sung vaccine cho ăn (ngày 21 bố trí thí nghiệm). Kết 

quả cho thấy hiệu quả bảo hộ ở các nghiệm thức bố 

trí có sự khác biệt rõ rệt (Hình 3). Các nghiệm thức 

cảm nhiễm tỉ lệ chết được ghi nhận sớm nhất vào 

ngày thứ 2 sau cảm nhiễm và đạt đỉnh sau 6 ngày. 

Nghiệm thức ĐC cho thấy tỉ lệ chết cao nhất với 

63,3±4,71%, tiếp theo là nghiệm thức V3 

60±9,43%. Nghiệm thức V9 và V3/3/3 cho tỉ lệ chết 
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thấp nhất với giá trị ghi nhận lần lượt là 36, 7±4,71% 

và 40±0%. Qua đó hệ số RPS (%) được xác định và 

cho kết quả cao nhất ở nghiệm thức V9 là 42±7,07% 

(Bảng 3). 

 

Hình 3. Kết quả cảm nhiễm E. ictaluri ở các nghiệm thức cho ăn vaccine giữa các nghiệm thức 

Bảng 3. Hệ số bảo hộ (RPS; %) các nghiệm thức 

Nghiệm thức Tỉ lệ chết (%) Hệ số RPS (%) 

V3 60±9,43b 5 

V6 43,3±4,71a 31,5 

V9 36,7±4,71a 42 

V3/3 46,7±0a 26 

V3/3/3 40±0a 37 

ĐC 63,3±4,71b - 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

Bảng 4. Mức kháng thể các nghiệm thức qua 2 

đợt thu mẫu 

Nghiệm thức 
Ngày thu mẫu 

ngày 0 Ngày 21 

V3 5±0,71a 4,75±1,06a 

V6 5±0,71a 5,25±0,35a 

V9 5±0,71a 5±0a 

V3/3 5±0,71a 5,5±0,71a 

V3/3/3 5±0,71a 5,75±1,06a 

ĐC 5±0,71a 5±0a 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05).  

Kết quả phân tích hiệu giá kháng thể thông qua 

phương pháp ngưng kết miễn dịch cho thấy các 

nghiệm thức được bổ sung vaccine cho ăn không có 

sự thay đổi lớn sau 21 ngày thí nghiệm (Bảng 4). 

Tuy nhiên, hiệu giá kháng thể ở nghiệm thức V3/3 

và V3/3/3 có tăng nhẹ nhưng khác nhau không có ý 

nghĩa thống kê khi so với các nghiệm thức khác 

(p>0,05). Có thể thấy hệ số bảo hộ của vaccine cho 

ăn tại nghiệm thức cho ăn liên tục 9 ngày là tốt nhất. 

Các kết quả trên nghiệm thức V9 được lựa chọn để 

thực hiện cho thí nghiệm 2. 

3.2. Ảnh hưởng của các chất bổ trợ đến 

vaccine cho ăn ở cá tra (P. hypophthalmus) 

3.2.1. Yếu tố môi trường nước thí nghiệm và kết 

quả theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng 

Tương tự, thí nghiệm đánh giá hiệu quả hỗ trợ 

của β-glucan và Vitanmin C trong vaccine cho ăn 

trên cá tra cũng được theo dõi các chỉ tiêu về chất 

lượng nước trong khi bố trí thí nghiệm. Kết quả cho 

thấy các chỉ tiêu chất lượng nước đều nằm trong 

mức phù hợp, nhiệt độ dao động trong khoảng 28 – 

29oC, pH duy trì trên 7,0, oxy hoà tan (DO) duy trì 

ở mức từ 5,0 mg/L, hai chỉ tiêu về khí độc NH3 và 

NO2 cũng được giữ ở mức thấp. 

Bảng 5 cho thấy tỉ lệ sống của cá cao ở các 

nghiệm thức của thí nghiệm cho ăn vaccine chứa 

chất bổ trợ β-glucan và Vitanmin C. Nghiệm thức 

đối chứng cho tỉ lệ sống thấp nhất ở mức 96±2,83%. 

Đối với các chỉ tiêu về tăng trưởng, có thể thấy ở ba 

nghiệm thức VC-B2%, ĐC-B2% và ĐC cho kết quả 

tăng trưởng tốt nhất. Chỉ tiêu WG cao nhất ở nghiệm 

thức ĐC (9,41±0,39 g), tương tự ở hai chỉ tiêu DWG 

và SGR cũng ghi nhận cao ở nghiệm thức ĐC với 

giá trị lần lượt là 0,59±0,02 g/ngày và 1,57±0,56 

%/ngày. Các nghiệm thức ĐC-B2% và VC-B2% 

cũng ghi nhận khả năng tăng trưởng ở mức cao so 

với các nghiệm thức còn lại, nhưng nhìn chung giữa 

các nghiệm thức khi phân tích khác nhau không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 59, Số 2B (2023): 154-164 

160 

Bảng 5. Tỉ lệ sống, lượng thức ăn và tăng trọng của cá 

Nghiệm thức 
Chỉ tiêu 

Tỉ lệ sống (%) Thức ăn (g) WG (g) DWG (g/ngày) SGR (%/ngày) 

VC-V500 100±0,00b 526±6,14b 5,01±0,15ab 0,31±0,01ab 0,92±0,01ab 

VC-V1000 100±0,00b 506±13,87ab 6,05±1,06ab 0,38±0,07ab 1,07±0,17ab 

ĐC-V1000 100±0,00b 509±19,42ab 3,15±1,36a 0,20±0,08a 0,60±0,23a 

VC-B1% 98±2,83ab 474±13,51a 7,40±1,19ab 0,46±0,07ab 1,26±0,14b 

VC-B2% 99±1,41ab 484±17,27a 7,84±0,80b 0,49±0,05b 1,35±0,11b 

ĐC-B2% 100±0,00b 478±21,08a 8,15±4,44b 0,51±0,28b 1,31±0,66b 

ĐC 96±2,83a 494±22,75ab 9,41±0,39b 0,59±0,02b 1,57±0,56b 

ĐC-VC 99±1,41ab 485±6,04a 7,28±0,02ab 0,46±0,00ab 1,24±0,02ab 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 6 cho thấy giữa các nghiệm thức có sự 

kiểm soát tốt về lượng thức ăn vaccine ban đầu. 

Tổng lượng KN trong mỗi nghiệm thức bổ sung 

vaccine không có sự chênh lệch lớn dao động trong 

khoảng 2 × 109 CFU/cá và các nghiệm thức này cũng 

tương đương với tổng lượng KN của thí nghiệm 1 

khi bổ sung KN vào thức ăn trong 9 ngày. Trung 

bình lượng KN cho vào khẩu phần ăn mỗi ngày ở 

các nghiệm thức cũng tương tự thí nghiệm 1 với mật 

độ tương ứng 0,1 × 108 CFU/g cá/ngày. 

Bảng 6. Lượng thức ăn vaccine mỗi nghiệm thức 

Nghiệm thức Thức ăn vaccine (g) Tổng lượng KN  (x109 CFU/cá) Trung bình (x108 CFU/g cá/ngày) 

VC-V500 277±15,7 2,04±0,12 0,11±0,01 

VC-V1000 275±2,08 2,02±0,02 0,11±0,01 

ĐC-V1000 0 0 0 

VC-B1% 271±3,68 2,03±0,09 0,1±0,01 

VC-B2% 253±3,12 1,88±0,05 0,09±0,01 

ĐC-B2% 0 0 0 

ĐC 0 0 0 

ĐC-VC 254±8,57 1,89±0,04 0,09±0 

3.2.2. Hiệu quả của các chất bổ trợ khi bổ sung 

trong vaccine cho ăn trên cá thí nghiệm 

Hiệu quả của vaccine cho ăn chứa β-glucan và 

Vitanmin C cũng được đánh giá thông qua giá trị 

RPS (%). Phương pháp cảm nhiễm bằng cách tiêm 

vi khuẩn E. ictaluri EI37 được áp dụng đối với từng 

nghiệm thức bố trí. Kết quả cho thấy sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức đối chứng khi so sánh với các 

nghiệm thức có bổ sung vaccine cho ăn còn lại. Hình 

4 và Bảng 7 cho thấy nghiệm thức đối chứng ĐC, 

ĐC-B2%, ĐC-V1000 cho tỉ lệ chết cao nhất với giá 

trị lần lượt là 70±4,24%, 66,5±9,19% và 66,5±9,1%. 

Các nghiệm thức có bổ sung vaccine cho tỉ lệ chết 

thấp hơn, nhưng kết quả tốt nhất thuộc về nghiệm 

thức VC-B2%. Thông qua kết quả đó, hệ số bảo hộ 

RPS (%) cũng được ghi nhận cao nhất ở nghiệm 

thức VC-B2% với giá trị là 52,4±0%.  

 

Hình 4. Tỉ lệ chết tích luỹ (%) giữa các nghiệm thức

ab
ab

c

ab
ab
a

c
c

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T
ỉ 

lệ
 c

h
ết

 c
ộ
n
g
 d

ồ
n
 (

%
)

Thời gian theo dõi (ngày)

VC-V500 VC-V1000 ĐC-V1000

ĐC-VC VC-B1% VC-B2%

ĐC-B2% ĐC NaCl 0,85%
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Bảng 7. Hệ số bảo hộ (RPS, %) các nghiệm thức 

Nghiệm thức Tỉ lệ chết (%) Hệ số RPS (%) 

VC-V500 50±4,24b 28,6 

VC-V1000 46,5±9,19ab 33,3 

ĐC-V1000 66,5±9,19c 4,75 

VC-B1% 43,5±4,95ab 38,1 

VC-B2% 33±0a 52,4 

ĐC-B2% 66,5±9,19c 4,75 

ĐC 70±4,24c - 

ĐC-VC 43,5±4,95ab 38,1 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

Ngoài ra, kết quả phân tích mức kháng thể ở 

nghiệm thức VC-B2% cũng cho kết quả cao hơn các 

nghiệm thức còn lại và ghi nhận ở mức 6,25±1,77. 

Tuy nhiên, khi so sánh với các nghiệm thức còn lại 

thì sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Qua 

đó có thể thấy hiệu quả của β-glucan khi được sử 

dụng ở liều 2% vào KN sẽ giúp tăng cường khả năng 

đáp ứng miễn dịch của vaccine dạng cho ăn đối với 

cá tra (P. hypophthalmus). 

Bảng 10. Mức kháng thể các nghiệm thức qua 2 

đợt thu mẫu 

Nghiệm thức 
Ngày thu mẫu 

ngày 0 ngày 15 

VC-V500 5,5±0a 4,75±0,35a 

VC-V1000 5,5±0a 4,5±0,71a 

ĐC-V1000 5,5±0a 5,5±0a 

VC-B1% 5,5±0a 5,75±0,35a 

VC-B2% 5,5±0a 6,25±1,77a 

ĐC-B2% 5,5±0a 4,75±0,35a 

ĐC 5,5±0a 5,5±0,71a 

ĐC-VC 5,5±0a 5,25±0,35a 

Ghi chú: Các số liệu trong cùng một cột có chữ cái 

giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

4. THẢO LUẬN 

Khi theo dõi tổng lượng thức ăn chứa vaccine và 

tổng lượng KN đưa vào mỗi nghiệm thức cho thấy 

ở hai nghiệm thức được bổ sung vaccine liên tục (V6 

và V9) cho khả năng sử dụng thức ăn vaccine tốt 

hơn hai nghiệm thức cho ăn theo nhịp (V3/3 và 

V3/3/3). Việc thay đổi liên tục giữa hai loại thức ăn 

thông thường và thức ăn chứa vaccine, cũng là một 

nguyên nhân cho thấy ở hai nghiệm thức cho ăn theo 

nhịp sử dụng thức ăn chứa vaccine kém hơn. Điều 

này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của 

vaccine cho ăn do tổng lượng KN cho mỗi đơn vị sử 

dụng và trung bình lượng KN trên mỗi đơn vị khối 

lượng vật nuôi sử dụng bị giảm xuống. Kết quả này 

giải thích cá ở nghiệm thức V6 và V9 ảnh hưởng bởi 

tác dụng phụ (giảm tăng trưởng) của vaccine cho ăn 

cao hơn do lượng thức ăn chứa vaccine được sử 

dụng nhiều hơn. 

 Đa số các nhóm vaccine trong động vật thuỷ sản 

đều có tác dụng phụ ngắn hạn như cá chậm lớn hay 

bỏ ăn trong thời gian ngắn và vấn đề này vẫn cần 

phải được chú ý khắc phục khi phát triển vaccine 

(Midtlyng et al., 1996; Midtlyng & Lillehaug, 

1998). Tương tự, nghiên cứu cho thấy vaccine cho 

ăn có hiệu quả nhất định trong việc bảo vệ cá tra 

kháng lại bệnh gan thận mủ do vi khuẩn E. ictaluri 

gây ra. Tuy nhiên, loại vaccine này cũng có một vài 

hạn chế cần khắc phục trong những nghiên cứu tiếp 

theo. Điển hình là khi quan sát các chỉ tiêu về tốc độ 

tăng trưởng, có thể dễ dàng nhận thấy khi thời gian 

cho ăn vaccine càng kéo dài sẽ càng ảnh hưởng đến 

sự phát triển tạm thời của cá. Hai nghiệm thức bổ 

sung vaccine cho ăn liên tục trong 6 và 9 ngày là V6 

và V9 cho kết quả tăng trưởng thấp nhất. Mặc dù, 

việc chia nhỏ khẩu phần bổ sung vaccine ra cho ăn 

gián đoạn hay theo nhịp như ở nghiệm thức V3/3 

hay V3/3/3 làm cho tác dụng phụ của loại vaccine 

này giảm đi nhưng kết quả vẫn không khác biệt rõ 

ràng và cá vẫn không thể tăng trưởng nhanh như 

nghiệm thức ĐC.  

Nhiều nghiên cứu đã phối hợp vaccine và các 

chất bổ trợ hữu cơ, vừa có vai trò là chất kích thích 

miễn dịch, đồng thời hỗ trợ khả năng phát triển của 

cá bằng nhiều phương thức khác nhau nhằm làm 

giảm bớt tác dụng phụ không mong muốn của 

vaccine khi đưa vào cơ thể vật nuôi. β-glucan và 

Vitamin C được lựa chọn cho mục tiêu này. Ngoài 

ra, các chất này dễ dàng phối hợp với thức ăn cho cá 

và nó cũng có thể được sử dụng như một chất có cơ 

chế bảo vệ KN dưới tác động của môi trường pH 

thấp trong ống tiêu hoá của cá (Tafalla et al., 2014). 

Nhưng kết quả cho thấy chỉ có β-glucan có hiệu quả 

tốt trong việc làm giảm tác dụng phụ chậm tăng 

trưởng tạm thời của vaccine cho ăn trên cá tra. Có 

thể thấy trong thí nghiệm 2, β-glucan được phối trộn 

ở liều 2% (khối lượng/thể tích KN) đã giúp nghiệm 

thức VC-B2% tăng trưởng cao hơn so với nghiệm 

thức ĐC-VC, nhưng vẫn thấp hơn nghiệm thức ĐC 

không sử dụng vaccine. Bên cạnh đó, khi so sánh 

hiệu số tăng trưởng giữa 2 cặp nghiệm thức ĐC/V9 

và VC-B2%, sự chênh lệch có sự thu hẹp khi giá trị 

DWG giảm từ khoảng 0,2 g/ngày xuống còn 0,1 

g/ngày và giá trị SGR theo đó giảm từ 0,6 %/ngày 

xuống còn khoảng 0,2 %/ngày. Kết quả này tương 

đồng với Midtlyng and Lillehaug (1998) khi nghiệm 

thức vaccine chứa β-glucan giúp cá tăng trưởng tốt 

hơn so với các nghiệm thức sử dụng dầu làm chất bổ 
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trợ, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với đối chứng không 

sử dụng vacine.  

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy việc sử 

dụng vaccine cho ăn đơn thuần thường cho giá trị 

bảo hộ thấp (Ashida et al., 1999; Jaafar et al., 2019; 

Kamilya et al., 2006; Thinh et al., 2009). Nghiên 

cứu của Jaafar et al. (2019) cũng cho thấy khi cá hồi 

được sử dụng vaccine AquaVac® ERM oral theo 

nhịp cho ăn cách quãng 5 ngày cũng không làm tăng 

khả năng bảo hộ. Tác giả cũng đặt giả thuyết về cảm 

ứng dung nạp miễn dịch khi sử dụng vaccine cho ăn 

nhiều lần, trong trường hợp cá không được sử dụng 

vaccine tiêm trước đó (Jaafar et al., 2019). Dung nạp 

miễn dịch (induction tolerance) trên cá đã từng được 

đề cập trong nhiều nghiên cứu (Dubois et al., 2005; 

Joosten et al., 1997), việc phơi nhiễm với kháng 

nguyên lặp lại theo một chu kỳ nhất định ở mật độ 

thấp có thể làm cho hệ miễn dịch mất khả năng đáp 

ứng với mầm bệnh khi bị lây nhiễm, vì lúc này hệ 

miễn dịch sẽ xem mầm bệnh như một vi sinh vật vô 

hại có sẵn trong hệ tiêu hoá. Do đó, vaccine dạng 

cho ăn nên được sử dụng như một liều tăng cường 

sau mũi tiêm đầu (Jaafar et al., 2019; Thinh et al., 

2009). Thí nghiệm cảm nhiễm đánh giá hiệu quả của 

vaccine cho ăn ở các nghiệm thức thông qua hệ số 

RPS(%) cho thấy nghiệm thức cho ăn liên tục V9 

đạt hệ số bảo hộ cao nhất là 42%, kế đến là nghiệm 

thức cho ăn theo nhịp V3/3/3 là 37%. 

Kết quả hiệu giá kháng thể có trong huyết thanh 

cá được phân tích trong 2 thí nghiệm đều cho thấy ít 

có sự biến động lớn về chỉ tiêu này. Mức kháng thể 

ở tất cả nghiệm thức của 2 thí nghiệm đều ghi nhận 

được ở mức thấp và dao động trong khoảng 5-5,5 

sau 15 ngày theo dõi. Riêng nghiệm thức VC-B2% 

ghi nhận ở mức 6,25±1,77 cao hơn so với trung bình 

các nghiệm thức. Nhìn chung, kháng thể của cá khi 

được sử dụng vaccine cho ăn thông thường không 

tăng lên quá cao trong huyết thanh, do đáp ứng miễn 

dịch thường xảy ra ở tại ruột tạo ra các kháng thể 

IgT, đáp ứng miễn dịch hệ thống tạo ra kháng thể 

IgM thường được diễn ra sau đó (Mutoloki et al., 

2015). Một vài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các 

kháng thể IgM tự do trong thể dịch thường có xu 

hướng giảm khi cá ngưng bổ sung vaccine 

(Siriyappagouder et al., 2014; Yao et al., 2019), tăng 

mạnh khi cá phơi nhiễm với mầm bệnh đó trở lại 

(Kahieshesfandiari et al., 2019). 

Trong thí nghiệm sử dụng β-glucan và Vitanmin 

C làm chất bổ trợ hữu cơ, hệ số bảo hộ cao nhất ghi 

nhận tại nghiệm thức vaccine chứa 2% β-glucan 

(VC-B2%) với giá trị bảo hộ đạt được là 52%, cao 

hơn khi so sánh với nghiệm thức sử dụng vaccine 

cho ăn đơn thuần trong cùng thí nghiệm là 38,1%. 

Tương tự, mức kháng thể đặc hiệu của cá tra đối với 

vi khuẩn E. ictaluri khi được bổ sung vaccine dạng 

cho ăn ghi nhận trong cả hai thí nghiệm đều cho kết 

quả thấp và ít có sự chênh lệch giữa các nghiệm 

thức, riêng mức kháng thể ở nghiệm thức VC-B2% 

có sự gia tăng. Qua đó có thể thấy hiệu quả tăng 

cường miễn dịch của β-glucan khi sử dụng ở mức 

2%. Tác dụng kích thích miễn dịch và tác dụng bổ 

trợ của β-glucan đã được báo cáo trong nhiều nghiên 

cứu trước đây (Ashida et al., 1999; Figueras et al., 

1998; Kamilya et al., 2006; Midtlyng et al., 1996; 

Petit & Wiegertjes, 2016; Samuel et al., 1996; 

Selvaraj et al., 2005, 2006; Skov et al., 2012). 

Nghiên cứu trên cá chép (Labeo catla) tại Ấn Độ đã 

cho thấy vaccine bất hoạt dạng tiêm phòng A. 

hydrophila có bổ sung β-glucan cho hiệu quả cao 

với hệ số bảo hộ là 67,7% khi so với 58% ở nghiệm 

thức tiêm vaccine đơn thuần (Kamilya et al., 2006). 

Với vaccine tiêm có thể sử dụng β-glucan nhằm hỗ 

trợ đáp ứng miễn dịch bằng phương pháp tiêm trước 

hoặc đồng thời, riêng vaccine cho ăn chỉ có thể áp 

dụng cùng lúc để đạt hiệu quả cao nhất (Selvaraj et 

al., 2005, 2006). Trong một nghiên cứu của Ashida 

et al. (1999) sử dụng β-glucan, Quillaja saponin và 

vaccine cho ăn trên cá bơn (Paralichthys olivaceus) 

nhằm phòng bệnh bởi Edwarsiella tarda đã cho hệ 

số bảo hộ đạt 43%, trong khi nghiệm thức cho ăn β-

glucan đơn đạt 17%. Đặc biệt, β-glucan còn giúp 

tăng khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine bằng 

cách kích thích hoạt động của đại thực bào (Figueras 

et al., 1998; Samuel et al., 1996), kích thích các gen 

sinh miễn dịch và làm tăng hoạt tính lysozyme 

(Skov et al., 2012). 

5. KẾT LUẬN  

Sử dụng vaccine cho ăn kéo dài và liên tục trong 

9 ngày sẽ giúp cá tra đạt được khả năng bảo hộ cao 

hơn so với cho ăn theo nhịp, nhưng sẽ làm cho cá bị 

giảm khả năng tăng trưởng. Hoạt chất β-glucan có 

thể được sử dụng như một chất bổ trợ hữu cơ phối 

hợp với vaccine nhằm tăng cường hiệu quả, khả 

năng đáp ứng miễn dịch, hệ số bảo hộ chống lại vi 

khuẩn E. ictaluri và làm giảm tác dụng phụ của 

vaccine.  
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